
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên VŨ THỊ PHƯƠNG LÊ Ngày sinh 30/4/1975
Chức danh khoa học Tiến sĩ Giới tính Nữ

Chức vụ hành chính Trưởng khoa cấp 3 dưới 40GV/800 người
học CMND 181962391

Tên phòng, ban, bộ
môn Chính trị và Báo chí

Tên cơ quan công tác Trường Đại học Vinh

Địa chỉ cơ quan Số 182 Lê Duẫn Tỉnh/Thành
phố

Tp. Vinh - Nghệ
An

Điện thoại cố định Di động 0946209888
Email vtphuongle@gmail.com Fax (0238)3855452
Số tài khoản 5100190032
Mở tại ngân hàng BIDV
Tên chi nhánh NH BIDV

2. Quá trình đào tạo
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

1 1991 - 1995 Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Chính trị
2 2002 - 2004 Học viện CTQG HCM Triết học - CHXHKH Thạc sĩ
3 2009 - 2012 Học viện CT-HCQG HCM Triết học CNXHKH Tiến sĩ
4 01/2019 - 07/2019 Học viện Chính trị HCM Cao cấp chính trị

3. Quá trình công tác
TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ

1 9/1995 - 6/2018 Khoa GDCT, trường ĐH Vinh 182 Lê Duẩn, TP
Vinh, NA

2 Từ 7/2018 -
8/2021

Viện KHXH và NV, trường Đại học
Vinh

182 Lê Duẩn, TP
Vinh, NA

Ủy viên Chi ủy CB,
TBM

3 9/2021 - nay Trường KHXH và NV, Trường Đại
học Vinh

182 Lê Duẩn, TP
Vinh, NA

Bí thư CB, Trưởng
khoa

4. Ngoại ngữ
TT Loại chứng chủ Trình độ Ngày cấp Nới cấp

1 Tiếng Anh B2 10/5/2018 Trường Đại học Vinh
2 Tiếng Anh Củ nhân 05/12/2014 Trường Đại học Vinh

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
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5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài
trợ kinh phí

Thời gian
thực hiện Vai trò

1
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Chính trị học 3 theo tiếp cận
CDIO

Trường Đai
học Vinh

01/01/2018
-

30/12/2018
Chủ trì

2

Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Phương pháp
tiếp cận và xử lý tình huống chính trị cho sinh viên
ngành Chính trị học theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại
học Vinh

Trường Đại
học Vinh

1-2016 - 12-
2016 Chủ trì

3 Nghiên cứu, xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
ngành Chính trị học tiếp cận CDIO

Trường Đại
học Vinh

1-2016 - 12-
2016 Thành viên

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

1 2014

Sử dụng đề thi mở trong đào tạo giáo
viên Giáo dục công dân – một biện
pháp đổi mới phương pháp kiểm tra,
đánh giá

Tạp chí Đại học Sài Gòn ISSN 1859-
3208 Có

2 2015

Lồng ghép công tác hướng nghiệp
trong chương trình Giáo dục công dân
trung học phổ thông – một việc làm cần
thiết

Tạp chí Dạy và Học ngày nay
(2/2015); tr.3.4-35. ISSN Có

3 2015 Đặc trưng của giá trị - từ góc độ triết
học

Tạp chí Khoa học, Trường Đại
học Vinh Có

4 2016
Một số giải pháp nhằm tích cực hóa
định hướng giá trị cho sinh viên hiện
nay

Kỷ yếu Hội tháo khoa học Xu
hướng biến đổi định hướng giá
trị của sinh viên trong bối cảnh
toàn cầu hóa hiện nay; Trường
Đại học Hồng Đức; tr.79-82.

Kỷ yếu Hội
tháo khoa Có

5 2017 Giáo trình Lịch sử tư tưởng xã hội chủ
nghĩa ĐH Vinh Có

6 2017
Tư tưởng từ bi bác ái của Phật giáo và
tư tưởng khoan dung của Nho giáo –
một số điểm tương đồng và khác biệt

Kỷ yếu Hội thảo QT: Phật giáo
nhập thế và các vấn đề xã hội
đương đại, Viện Trần Nhân
Tông, ĐHQGHN

Có

7 2018

THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC
CÔNG VỤ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN
THẾ GIỚI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI
VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Chính trị và
Pháp luật Châu Âu

ISSN 2310-
5712 Có

8 2018

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC KIỂM
TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN
NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC THEO
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC –
TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VINH, VIỆT NAM HIỆN NAY

Tạp chí Khoa học Xã hội và
Nhân văn Châu Âu

ISSN 2414-
2344 Có
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TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

9 2018 Khu vực Đông Nam Á - dưới góc nhìn
của phương pháp dự báo

Tạp chí Khoa học và Công
nghệ Châu Á

ISSN:
0976-3376 Có

10 2019 Giáo trình Quan hệ quốc tế tại Đông Á Nxb Đại học Vinh

11 2019
Hiện đại hóa quản lý nhà nước về du
lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Thực
trạng và giải pháp

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế của
Viện Khoa học Giáo dục và
Văn hóa Thể thao Du lịch tổ
chức

Có

12 2019

SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁC NƯỚC LỚN ĐỐI VỚI
KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH
DƯƠNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI
VIỆT NAM

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học
Xã hội Nhân văn Hoa Kỳ

E-ISSN:
2378-702X Có

13 2019 Southeast Asia in the France's pivot to
Asia

European Journal of Law and
Political Sciences 2310-5712 Có

14 2020

Tăng cường hoạt động giám sát của đại
biểu Quốc hội Việt Nam trong việc
thực hiện chính sách, pháp luật về cải
cách tổ chức bộ máy hành chính nhà
nước Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Chính trị
châu Âu

ISSN 2310-
5712 Có

15 2021
Vận dụng, quán triệt các quan điểm chỉ
đạo của Đại hội Đảng lần thứ XIII vào
giảng dạy các môn lý luận chính trị

Kỷ yếu Hội thảo Có

16 2021 Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương rộng mở Tạp chí PalArch's 1567-214X Có

17 2021
Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên
trong giai đoạn Cách mạng công
nghiệp 4.0

Khoa học ISSN 1859 -
2228 Có

18 2022
Chiến lược an ninh khu vực của Việt
Nam trong bối cảnh Pháp xoay trục
sang châu Á

BALTIC JOURNAL OF LAW
& POLITICS

ISSN 2029-
0454 Có

19 2022

Vận dụng mô hình cfb trong giảng dạy
học phần Quan hệ chính trị quốc tế cho
sinh viên chuyên ngành Chính trị học ở
Trường Đại học Vinh hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học
quốc gia

ISBN 978
604 54 8754

9
Có

20 2022 Giáo dục quyền con người theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Pháp luật về quyền con người ISSN 2615-

899X Có

21 2022
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và
chính sách sách dân tộc của Việt Nam
hiện nay

Tạp chí Quốc tế về Giáo dục
đặc biệt Trẻ em (INT-JECSE)

ISSN:
1308-5581 Có

22 2023
Vận dụng, quán triệt quan điểm chỉ đạo
của Đại hội Đảng lần thứ XIII vào
giảng dạy các môn lý luận chính trị

Tạp chí Khoa học Xã hội Việt
Nam

ISSN 1605-
2811 Có

23 2023 Quá trình thực hiện chính sách công tại
Việt Nam: chính sách nghiên cứu đào

The Seybold Report ISSN 1533-
9211

Có
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TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

tạo, bồi dưỡng công chức Khmer tại
ĐBSCL

24 2023

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA
CÔNG DÂN VỚI CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI
ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG,
VIỆT NAM

Tạp chí Du lịch và Quy hoạch
Lãnh thổ

ISSN 2065-
1198, E-

ISSN 2065-
0817

Có

25 2023
Sự hài lòng của công dân với chất
lượng dịch vụ của công chức Khmer tại
ĐBSCL, Việt Nam

Tạp chí Du lịch và Quy hoạch
Lãnh thổ

ISSN 2065-
1198, E-

ISSN 2065-
0817

Có

26 2023 Các yếu tố tác động đến hoạt động
quản lý nhà nước về truyền thông Tạp chí Pháp luật Nga ISSN 2312-

3605 Có

27 2023
Hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào trong
bối cảnh phát triển tiểu vùng sông Mê
Công

Tạp chi Pháp luật Nga ISSN 2312-
3605 Có

28 2023 Giáo trình Quản lý nhà nước về dân tộc
và tôn giáo Đại học Vinh 2023 Có

29 2023 Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học
trong bối cảnh hiện nay Lý luận chính trị ISSN 2525-

2585 Có

30 2023

Những nhân tố ảnh hưởng đến chính
sách đào tạo, bồi dưỡng công chức
người dân tộc Khmer ở đồng bằng sông
Cửu Long, Việt Nam

Du lịch và Quy hoạch Lãnh
thổ

ISSN 2065-
1198 ISSN-

L 2065-
0817

Có

31 2023
Thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức người Khmer ở đồng
bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học
Chính trị Châu Âu

ISSN 2601 -
2766 ISSN-

L 2601 -
2766

Có

32 2024 Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở
Việt Nam hiện nay

Tạp chí Khoa học Xã hội Việt
Nam

ISSN 1605-
2811 Có

33 2024

Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế
giảm nghèo bền vững khu vực nông
thôn ở đồng bằng sông Cửu Long,
Vietnam

Tạp chí Du lịch và Quy hoạch
Lãnh thổ

ISSN 2065-
1198, E-

ISSN 2065-
0817

Có

Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........
Người khai
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